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	Đơn vị tính: đồng

	STT
	Nội dung (Chủ đầu tư, tên dự án)
	Địa điểm đầu tư (xã, phường)
	Mã dự án
	Mã ngành kinh tế 
	Quyết định quyết toán
	Kế hoạch 2026 (nguồn thu sử dụng đất)

	
	
	
	
	
	Số/ngày
	Giá trị quyết toán
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I
	VỐN THÀNH PHỐ
	 
	 
	 
	 
	
	18.629.968.000

	 
	Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	 
	
	
	 
	
	

	1
	Mương thoát nước ấp 7, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành (Ngoài hàng rào Khu công nghiệp Minh Hưng – Chơn Thành
	phường Minh Hưng, thành phố Đồng Nai
	7720684
	311
	513/QĐ-UBND ngày 01/06/2026
	8.090.530.000
	571.145.000

	2
	Nâng cấp, sửa chữa cơ sở 2 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai
	phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai
	8085409
	132
	1695/QĐ-UBND ngày 29/4/2026
	233.457.000
	183.457.000

	3
	Xây dựng nhà thi đấu đa năng tỉnh Bình Phước
	phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai
	7858752
	221
	1035/QĐ-UBND ngày 25/03/2026
	131.725.245.936
	1.260.895.000

	4
	Nâng cấp mở rộng đường 319B đoạn qua khu công nghiệp Nhơn Trạch – huyện Nhơn Trạch
	xã Nhơn Trạch, thành phố Đồng Nai
	7023606
	292
	683/QĐ-UBND ngày 13/02/2026
	561.802.934.000
	5.809.465.000

	5
	Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị Trường Cao đẳng Bình Phước
	Phường Chơn Thành
	8023701
	093
	1398/QĐ-UBND ngày 08/3/2026
	66.960.338.000
	102.526.000

	6
	Nâng cấp, mở rộng ĐT.753B kết nối đường Đồng Phú – Bình Dương
	xã Đồng Tâm và xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai
	7663022
	292
	338/QĐ-UBND ngày 21/5/2026
	69.883.832.000
	2.148.176.000

	7
	Dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai
	Phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai
	7767737
	132
	3396/QĐ-UBND ngày 30/12/2025
	25.319.801.000
	227.208.000

	8
	Kè  gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ khu dân cư dọc sông Rạch Cát Phường Thông Nhất đến Nhà máy xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp
	Phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai
	7572389
	278
	435/QĐ-UBND ngày 27/5/2026
	135.769.926.000
	147.363.000

	9
	Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước từ 300 giường lên 600 giường bệnh
	phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai
	7606812
	132
	880/QĐ-UBND ngày 27/03/2026
	689.896.063.000
	8.132.503.000

	10
	Sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng
	xã Thọ Sơn, thành phố Đồng Nai
	7596899
	283
	1392/QĐ-UBND ngày 08/4/2026
	7.455.012.000
	47.230.000



